
Các cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận VietGap cấp năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Stt Họ tên Địa chỉ - Điện thoại 
Đối tượng 

 - Diện tích (ha) 
Ngày cấp  

Ngày hết 

hạn 

Mã số CN 

VietGap 

1 Huỳnh Thị Ánh 
4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn  

- 097 499 7057 

Mướp hương 

 - 0.2 
31/07/2017 30/07/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0495  

2 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 

(Thành viên HTX Phước 

An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

0120 838 3664 

Mồng tơi, rau dền, rau 

muống - 0.09 
31/07/2017 30/07/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0494  

3 

Trần Ngọc Tuyết Ngân 

Kiều (Thành viên HTX 

Phước An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

 - 0166 344 0875 
Rau ngót - 0.15 31/07/2017 30/07/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0493  

4 

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Nông nghiệp 

Mạnh Hưng 

Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ 

Chi 

 - 093 855 6334 

Rau muống, rau 

 dền, mồng tơi - 0.207 
31/07/2017 30/07/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0492  

5 

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ thực 

phẩm sạch Tư Hồng 

6, Đông Thạnh, Hóc Môn 

 - 0908212445 

Cải xanh, cải ngọt, cải 

nhúng, mồng tơi, rau 

dền, xà lách - 0.2 

25/07/2017 24/07/2019 
VietGAP-TT-12-

03-79-0056  

6 
Trần Văn Hoanh (Thành 

viên HTX Phước An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 090 689 7673 
Bông so đũa - 0.1 24/07/2017 23/07/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0491  

7 
Trương Tấn Quốc (Thành 

viên HTX Phước An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 093 813 4587 

Rau muống, rau  

dền, mồng tơi - 0.2 
24/07/2017 23/07/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0490  
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8 Vũ Văn Thắng 

Trung Đông 1,Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

 -  0908 553 018 

rau dền, cải xanh, 

 cải ngọt, cải ngồng, 

rau muốn, cải thìa, 

mồng tơi, cải nhún - 

0.2 

22/07/2017 21/07/2019 
VietGAP-TT-13-

04-79-  

9 
Cao Thị Đào (Thành viên 

HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

- 093 812 1409 

Rau muống, rau dền, 

mồng tơi - 0.2 
27/06/2017 26/06/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0489  

10 

Nguyễn Thanh Tùng 

(Thành viên HTX Phước 

An) 

4, Hưng Long, Bình Chánh  

- 0169 821 4167 

Rau muống, rau 

 dền, mồng tơi -0.15 
27/06/2017 26/06/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0488  

11 Lưu Văn Hùng 

Trung Đông 2, Thới Tam 

Thôn,  

Hóc Môn - 093 414 3556 

Cải ngọt, cải xanh, 

 cải thìa, rau dền - 0.25 
27/06/2017 26/06/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0487  

12 
Nguyễn Văn Điệp (xã 

viên HTX Phước An) 

1, Tân Qúy Tây, Bình Chánh 

 - 0166182773 

Rau muống, rau 

 dền, mồng tơi, cải 

ngọt, cải xanh, cải 

ngồng, cải thìa - 0.15 

27/06/2017 26/06/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0274  

13 
Cơ sở sản xuât rau baby 

Trần Đức Sơn 

Hiệp Thành, 12 - 01654 903 

962 

cải xanh, cải  

ngọt, cải ngồng, cải 

thìa, rau dền, mồng 

tơi, cải dún, rau 

muống baby - 1 

16/06/2017 15/06/2019 
VietGAP-TT-13-

04-79-  

14 Đặng Văn Buốt (Tổ rau) 

Trung Hiệp Thạnh, Trung 

Lập 

 Thượng, Củ Chi - 0168 303 

8190 

Bầu - 0.2 13/06/2017 12/6/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0486  

15 Trương Công Nam 

Trung Hiệp Thạnh, Trung 

Lập  

Thượng, Củ Chi - 0166 797 

0667 

Đậu bắp - 0.15 13/06/2017 12/6/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0485  
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16 Võ Thị Ú 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi  

-  0164 624 3801 

Dưa leo - 0.2 13/06/2017 12/6/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0484  

17 Lê Văn Bán 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi  

- 0167 990 4422 

Mướp khía - 0.3 13/06/2017 12/6/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0483  

18 
Công ty TNHH XNK 

Thiên Nhiên Việt 

Mũi Lớn 2, Tân An Hội, Củ 

Chi  

- 093 851 6369 

Rau má - 0.7 5/6/2017 4/6/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0481  

19 
Công ty Cổ phần Công 

nghệ sinh học Nấm Việt 

phường 26, Bình Thạnh  

- 083 899 8328 

Nấm bào ngư, nấm 

 hương, nấm mèo - 0.4 
30/05/2017 29/05/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0480  

20 
Võ Thị Phận (Thành viên 

HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

- 090 850 4683 

Rau cần nước,tía tô, 

rau ôm - 0.1 
26/05/2017 25/05/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0479  

21 
Dương Văn Xây (Thành 

viên HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 090 840 7938 

ải ngọt (thủy canh) 

, cải xanh (thủy canh - 

0.05 

26/05/2017 25/05/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0414  

22 Trần Văn Nghĩa 
2, Tân Nhựt, Bình Chánh  

- 0933 527 495 

Cải xanh, Cải ngọt, 

 Cải thìa, Rau dền, 

Mồng tơi, Rau muống, 

Ớt hiểm, đậu đũa, khổ 

qua - 0.27 

26/05/2017 25/05/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0065  
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23 

Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Anh 

Nhân 

4, Xuân Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 -  028 39487176 

rau muống, rau dền, 

 mồng tơi, rau đay, rau 

lang, rau bí, húng quế, 

húng cây, hương nhu, 

quế trắng, tía tô, kinh 

giới, ngò gai, rau răm, 

cần tây, ngò rí, ớt, khổ 

qua, bí đao, mướp, bầu 

- 3 

25/05/2017 24/05/2019 
VietGAP-TT-14-

01-79-0001  

24 Hồ Hoàng Tâm 
P.An Phú Đông,Quận  12, 

 - 090 861 2630 
Giá đỗ - 0.002 15/05/2017 14/05/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0477  

25 Hồ Văn Lý 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 090 

704 3711 
Rau muống nước - 1 15/05/2017 14/05/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0476  

26 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Thực Phẩm 

Quốc tế HD (Việt Nam) 

Đường Huỳnh Tấn Phát, 

Phú Mỹ, 

 Quân 7 - 0905 085 898 

Rau gia vị, Rau ăn 

 lá,Rau ăn củ, Rau ăn 

quả, Rau ăn thân - 

0.725 

9/5/2017 8/5/2019 
VietGAP-TT-15-

02-79-0001  

27 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Quang Nhựt 

Hiệp Thành, Q12 -

02838849169 

bạc hà, rau ngót, cải 

dún, cải ngồng, cải 

ngọt, cải thìa, cải 

xanh, chùm ngây, 

mồng tơi, rau đay, rau 

dền, rau lang, rau 

muống, rau tần ô, xà 

lách - 0.3 

5/5/2017 4/5/2019 
VietGAP-TT-12-

03-79-0055  
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28 
Công ty TNHH Kim 

Xuân Quang 

1, Phạm Văn Cội, Củ Chi  

- 028 6295 3549 

Dưa lưới thủy canh, 

 dưa Hoàng Kim thủy 

canh, bí đao thủy 

canh, bầu thủy canh - 

2.55 

4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0475  

29 Trần Văn Lích 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi 

 - 0162 867 7910 

Mướp khía - 0.3 4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0474  

30 Lê Thị Liền 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi  

- 0169 401 1208 

Bầu - 0.35 4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0473  

31 Nguyễn Hồng Minh 

Trung Hiệp Thạnh, Trung 

Lập  

Thượng, Củ Chi - 096 788 

9692 

Khổ qua - 0.15 4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0472  

32 Nguyễn Thị Thiêu 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi  

- 0164 625 8670 

Khổ qua - 0.2 4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0471  

33 
Công ty cổ phần 

Vegefoods 

Phường 2, Q.Bình Tân 

 - 0283 960 9057 

Cải xanh, rau dền, 

 bông cải trắng, đậu 

que, xà lách - 0.2 

4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0470  

34 
Chi nhánh HTX SX DV 

TH Nông nghiệp Tân Đức 

An Bình, Trung An, Củ Chi  

- 090 336 8288 

Rau cải rổ, cải thìa,  

cải bẹ xanh, cải cọng 

xanh, cải bẹ vàng, cải 

ngọt, cải ngọt bông, 

mồng tơi, rau dền, rau 

muống - 0.312 

4/5/2017 3/5/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0469  

35 Nông trại nấm An Phát 
An Bình, Trung An, Củ Chi  

- 094 439 5350 

Nấm bào ngư xám 

 - 0.05 
4/5/2017 3/5/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0468  
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36 
Lê Phụng Lang (Thành 

viên HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

- 0129 741 4758 

Rau muống, rau dền 

,mồng tơi - 0.1 
27/04/2017 26/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0467  

37 
Võ Văn Ngọc (Thành 

viên HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 0166 344 3039 

Rau muống, rau 

dền,mồng tơi - 0.125 
27/04/2017 26/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0466  

38 

Ngô Thị Xuân Trang 

(Thành viên HTX Phước 

An) 

2, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 0168 520 2600 

Rau muống, rau 

dền,mồng tơi, húng 

quế, ngò gai, húng lũi 

- 0.15 

27/04/2017 26/04/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0465  

39 

Nguyễn Văn Khiết 

(Thành viên HTX Phước 

An) 

2, Tân Nhựt, Bình Chánh 

 - 02822 182 834 

Cải ngồng, cải thìa, 

 dưa leo - 0.25 
27/04/2017 26/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0391  

40 

Hợp tác xã nông nghiệp - 

sản xuất- thương mại - 

dịch vụ Phước Bình 

Tân Quý Tây, Bình Chánh 

 - 0906645719 

rau muống, rau dền, 

 mồng tơi, rau má, rau 

ngót, rau cải xanh, cải 

ngọt, húng quế, húng 

cây, húng lủi, hành lá, 

khổ qua, mướp hương, 

dưa leo, bầu sao, bí 

đao, sả cây) - 11.75 

25/04/2017 24/04/2019 
VietGAP-TT-12-

03-79-0054  

41 Phạm Như Đà 
Xóm Mới, Trung Lập Hạ, 

Củ Chi - 090 393 0275 

Cải ngọt, cải xanh, 

 mồng tơi, dền, rau 

muống, cải ngồng - 

0.35 

20/04/2017 19/04/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0462  

42 Nguyễn Thị Lành 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 0166 

909 5872 
Rau muống nước - 1 18/04/2017 17/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0461  
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43 Nguyễn Văn Phát 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 097 

366 3254 
Rau muống nước - 1.5 18/04/2017 17/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0460  

44 Hoàng Vinh 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 093 

233 2331 
Rau muống nước - 0.7 18/04/2017 17/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0459  

45 Nguyễn Văn Đàm 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 097 

867 3532 
Rau muống nước - 0.8 18/04/2017 17/04/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0458  

46 Lê Lý Thể Phúc 
, Củ Chi  

- 0979114114 
Dưa leo - 1.95 15/04/2017 14/04/2019 

VietGAP-TT-12-

03-79-0049  

47 
Trần Kim Huệ (Thành 

viên HTX Phước An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 0199 215 9912 
Rau lang - 0.08 13/04/2017 12/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0457  

48 
Võ Thị SaLen (Thành 

viên HTX Phước An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 0164 986 7872 
Bông so đũa - 0.2 13/04/2017 12/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0456  

49 

Nguyễn Văn Đặng 

(Thành viên HTX Phước 

An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 0167 728 0160 

Rau muống, rau dền, 

 mồng tơi - 0.1 
13/04/2017 12/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0455  

50 Trần Văn Linh 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 0168 

620 0053 

Rau muống nước - 

0.66 
10/4/2017 9/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0454  

51 Nguyễn Văn Hợi 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 

0973078798 

Rau muống nước - 

1.04 
10/4/2017 9/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0453  

52 Dương Đức Quỳnh 
7, Bình Mỹ, Củ Chi - 

0988227251 
Rau muống nước - 0.7 10/4/2017 9/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0452  

53 

Trương Văn Huyện 

(Thành viên HTX Phước 

An) 

2, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

 - 090 737 6330 

Cải thìa, cải ngồng, 

 rau cần nước - 0.15 
4/4/2017 3/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0451  

54 
Lê Ngọc Tuấn (Thành 

viên HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

 - 093 838 0521 

Cải ngọt, cải xanh - 

0.2 
4/4/2017 3/4/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0450  
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55 
Lê Thị Thu Nga (Thành 

viên HTX Phước An) 

4, Tân Quý Tây, Bình Chánh 

 - 090 988 8764 
Rau cần nước - 0.065 28/03/2017 27/03/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0449  

56 
Võ Hoàng Dũng (Thành 

viên HTX Phước An) 

1, Tân Quý Tây, Bình Chánh  

- 090 310 4651 
Sả cây - 0.2 28/03/2017 27/03/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0448  

57 

Công ty TNHH TM DV 

Đầu tư và Phát triển Vạn 

Phúc 

Phường 7 - Quận 3 - 097 

999 0066 

Xà lách (Batavia, 

Romaine, Lô lô, Oak 

Leaf, Frisse, xà lách 

mỡ), cải (Kale) - 0.1 

27/03/2017 26/03/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0447  

58 
Công ty TNHH sản xuất 

Công Nghệ HB 

Trụ sở 48, Đường TCH26, 

Tân Chánh 

 Hiệp, 12 - 0286 275 1301 

Rau mầm muống, rau 

 mầm cải, rau mầm cải 

tím, xà lách, cải 

ngồng, mồng tơi, cải 

ngọt, cải bẹ xanh, rau 

dền, rau muống - 0.69 

14/03/2017 13/03/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0401  

59 Lại Ngọc Riêng 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi 

 - 0168 658 1682 

Bầu - 0.4 8/3/2017 7/3/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0444  

60 Trương Văn Vui 

Đồng Lớn, Trung Lập 

Thượng, Củ Chi 

 - 0164 264 8389 

Bí xanh - 0.3 8/3/2017 7/3/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0443  

61 Nguyễn Thị Liên 

Trung Hưng, Trung Lập 

Thượng,  

Củ Chi - 0286 656 9348 

Dưa leo - 0.15 8/3/2017 7/3/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0442  

62 Dương Thị Hằng 

Sa Nhỏ, Trung Lập Thượng, 

Củ Chi 

 - 0120 864 1143 

Khổ qua - 0.2 8/3/2017 7/3/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0441  

63 Trại nấm Tasa 
Phường Long Phước, Quận 

9- 0169 855 9313 

ấm bào ngư xám  

- 0.0333 
23/02/2017 22/02/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0440  
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64 
Công ty TNHH Công 

Nghệ Sinh Học OWL 

Phường 12, Q.Tân Bình 

-098 172 6067 

Nấm bào ngư xám - 

0.09 
20/02/2017 19/02/2019 

VietGAP-TT-13-

06-79-0439  

65 Nguyễn Văn Cu 

Trung Hiệp Thạnh, Trung 

Lập Thượng, 

 Củ Chi - 093 688 9043 

Khổ qua - 0.5 7/2/2017 6/2/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0438  

66 

CN Tổng Công ty Nông 

nghiệp Sài Gòn 

TNHHMTV Trung Tâm 

Giống Thủy Sản và Cây 

Trồng 

Bàu Tre 1, Tân An Hội, Củ 

Chi,  - 083 799 0194 

Bí đao, bầu sao, khổ 

qua, đậu đũa, mướp 

hương, đậu bắp - 8.95 

7/2/2017 6/2/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0437  

67 
Trần Thị Phải (TV - HTX 

SX DV TH NN Tân Đức) 

Phường Tân Phú, Quận 9 

 - 090 336 8288 

Rau mầm cải, rau 

mầm 

 muống - 0.03 

18/01/2017 17/01/2019 
VietGAP-TT-13-

06-79-0436  

 

 

B. Nhật (Tổng hợp từ VietGap Trồng trọt – Cục trồng trọt) 
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